Tiết34 - Bài 33: THÂN NHIỆT 

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm thân nhiệt và các cơ chế điều hòa thân nhiệt.
- Giải thích được cơ sở khoa học và vận dụng vào đời sống các biện pháp chống nóng, lạnh, đề phòng cảm nóng, lạnh.
- Giải thích cơ chế điều hòa thân nhiệt, bảo đảm cho thân nhiệt luôn ổn định.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Các năng lực chuyên biệt: năng lực kiến thức cơ thể người và vệ sinh, năng lực thực nghiệm về cơ thể người.
- Các kĩ năng chuyên biệt: quan sát tranh
3. Phẩm chất
- Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, sgk để tìm hiểu trước các nội dung kiến thức mới có trong bài học.  Nhân ái, trách nhiệm và hợp tác giữa thành viên trong nhóm.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1. Chuẩn bị của giáo viên
Bảng phụ+ nam chân
2. Chuẩn bị của học sinh
Tìm hiểu trước bài
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động khởi động (HS hoạt động cặp đôi): 
GV yêu cầu HS dùng nhiệt kế tự đo thân nhiệt của cơ thể.
HS trong nhóm hỗ trợ đo thân nhiệt cơ thể của bạn trong nhóm mình.
Đại diện 1-2 nhóm báo cáo kết quả.
GV nhận xét hoạt động của các nhóm, dẫn dắt vào bài mới.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về thân nhiệt
(Hoạt động nhóm 2- 4 HS).
B1: GV yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi:
  + Em hiểu thân nhiệt là gì?
  + Người ta đo thân nhiệt bằng cách nào?
  + Đo thân nhiệt để làm gì?
  + Tại sao người khoẻ mạnh có nhiệt độ là 37OC?
B2 :HS nhóm thống nhất câu trả lời
B3 :Đại diện 3-4HS báo cáo kết quả, HS khác nhận xét.
B4 : GV nhận xét, kết luận:
  + Thân nhiệt là nhiệt độ của cơ thể
  + Đo thân nhiệt ở miệng, nách, hậu môn
  + Đo thân nhiệt để biết tình trang sức khỏe
  + Thân nhiệt giữ ở 37oC nhờ cơ chế điều hòa thân nhiệt
	I. Thân nhiệt



  - Là nhiệt độ của cơ thể. Thân nhiệt luôn ổn định là ở 37oC.
  - Đo thân nhiệt để biết tình trạng sức khỏe của con người.


	Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của da điều hòa thân nhiệt 
B1 :GV yêu cầu HS thảo luận trả lời các câu hỏi:
  + Nhiệt độ của cơ thể sinh ra từ đâu? Để làm gì?
  + Khi lao động cơ thể có những phương thức toả nhiệt nào?
  + Tại sao mùa hè da hồng hào, mùa đông da nhăn nheo và nổi da gà?
  + Da đã điều hoà thân nhiệt như thế nào?
B2 :HS dựa vào kiến thức bài cũ, kiến thức thực tế, hiểu biết của bản thân thảo luận để thống nhất câu trả lời.
B3 :Đại diện 3-4HS báo cáo, HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận
- GV mở rộng cho học sinh chống cảm nóng, cảm lạnh: Cơ thể sẽ không phản ứng kịp thời nếu sự thay đổi của nhiệt độ là quá bất ngờ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của hệ thần kinh trong điều hòa thân nhiệt 
B1 : GV yêu cầu HS nghiên cứu sgk, thảo luận trả lời các câu hỏi:
  + Hệ thần kinh điều hoà thân nhiệt bằng cách nào?
  + Tại sao nói việc giãn mạch ở da, việc co mạch, toát mồ hôi … là những phản xạ?
  + Nhận xét gì về điều hoà thân nhiệt của hệ thần kinh?
B2 :HS dựa vào kiến thức bài cũ, kiến thức thực tế, hiểu biết của bản thân thảo luận để thống nhất câu trả lời.
B3 :Đại diện 3-4HS báo cáo, HS khác nhận xét.
B4 : GV nhận xét, kết luận
	II. Sự điều hòa thân nhiệt
   1. Vai trò của da trong điều hoà thân nhiệt
 

 - Khi trời  nóng:
    + Nếu nhiệt độ của cơ thể cao hơn nhiệt độ của môi trường thì mạch dưới da giãn nhiệt dễ thoát ra ngoài.
    + Nếu nhiệt độ của cơ thể thấp hơn nhiệt độ của môi trường thì cơ thể toả nhiệt bằng cách toát mồ hôi.
    + Việc toả nhiệt bằng giãn mạch hoặc toát mồ hôi cũng gặp khi vận động mạnh hoặc khi lao động nặng.
  - Khi trời  lạnh:
+ Mạch dưới da co lại, nổi da gà hoặc xuất hiện phản xạ run nếu quá lạnh.
  






 2. Vai trò của hệ thần kinh trong điều hoà thân nhiệt
  - Hệ thần kinh điều hoà thân nhiệt thông qua các phản xạ: Co mạch, dãn mạch, toát mồ hôi, run, sởn gai ốc, chống nóng, chống lạnh…


	Hoạt động 1: Tìm hiểu các phương pháp phòng chống nóng lạnh
(Hoạt động theo bàn)
B1: GV yêu cầu HS nghiên cứu sgk, thảo luận trả lời các câu hỏi:
  + Khi trời lạnh chúng ta làm gì để bớt lạnh?
  + Khi trời nóng chúng ta làm gì?
  + Tại sao trồng nhiều cây xanh giúp bớt nóng về mùa hè, bớt lạnh về mùa đông?
B2: HS thảo luận để thống nhất câu trả lời.
B3:Đại diện 2-3HS báo cáo, HS khác nhận xét.
B4:GV nhận xét, kết luận 
- GV mở rộng: Việc chống nóng chống lạnh là nhữg phản xạ có điều kiện của con người, phản xạ có sự học hỏi, có sự tham gia của ý thức.
GDMT: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ cây xanh, trồng cây tạo bóng mát ở trường học và khu dân cư.
- GV: Hãy giải thích câu: “Trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói”
- Hs trả lời, Gv nhận xét
	III. Phương pháp phòng chống nóng, lạnh
  


- Chống rét: 
    + Mặc áo quần đủ ấm, nhất là cổ, ngực và bàn chân
    + Nhà cửa kín đáo.
    + Rèn luyện cơ thể để tăng sức chịu đựng
   - Chống nóng: 
    + Xây nhà hợp lý, thoáng, mát
    + Trồng nhiều cây xanh.


3. Hoạt động luyện tập 
GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:
· Thân nhiệt là gì? Tại sao thân nhiệt luôn ổn định?
· Trình bày co chế điều hoà thân nhiệt khi trời nóng, lạnh?
4. Hoạt động vận dụng
- GV: Thân nhiệt duy trì ổn định có ý nghĩa gì đối với sự sống của con người?
- HS: trả lời
GV: Nhận xét, dánh giá và chốt kiến thức.
* Hướng dẫn về nhà: Ôn tập lại nội dung kiến thức đã học chuản bị ôn thi cuối học kì I.
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